
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 548/AP1, Ấp An Phú 1, Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

16/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TUẤN THÀNH

1301129908

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TUẤN 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0766668779
Email: kd.ctytuanthanh@gmail.com

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn, nuôi trồng thủy sản

4620

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị thông tin liên lạc, an toàn 
hàng hải, khai thác thủy sản

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng)

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hóa chất, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công 
nghiệp, axit và lưu huỳnh
(Không tồn trữ tại trụ sở)

4669

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, trừ hoạt động vận 
động hành lang)

7020

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

8. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn thiết kế đóng mới, cải hoán phương tiện tàu 
thủy

7490(Chính)

10. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

11. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

12. Sản xuất máy luyện kim 2823

13. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

14. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

2825

15. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng tàu thuyền
(Không hoạt động tại trụ sở)

3315

19. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM LÊ 
HOÀNG 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 548/AP1, Ấp An 
Phú 1, Xã An Hòa 
Tây, Huyện Ba Tri, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

750.000.000 50,000 083088004821

2HỒ VĂN 
NỬNG

Việt 
Nam

050/AB, Khu phố An 
Bình, Thị trấn Tiệm 
Tôm, Huyện Ba Tri, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

750.000.000 50,000 083092008302

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083088004821
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 548/AP1, Ấp An Phú 1, Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 548/AP1, Ấp An Phú 1, Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM LÊ HOÀNG TUẤN Nam

01/06/1988 Kinh Việt Nam

22/06/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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